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KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO BÙI THỊ MINH HẰNG 

 

 

Thưa ông chủ tịch, 

 

Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh bị bắt vào ngày 11/2/2014 khi 

đang trên đường thăm gia đình vợ chồng cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển vừa được trả tự do, tại huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tòa sơ thẩm ngày 26/8/2014 và phúc thẩm ngày 12/12/2014 tỉnh Đồng Tháp đã xử 3 người về tội 

“gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Bà Bùi Thị Minh Hằng như một bị cáo chính với 3 năm tù 

giam, ông Nguyễn Văn Minh với 2 năm 6 tháng tù giam và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với 2 năm tù giam.  

 

Theo nhiều nguồn tin, như của luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho bà Hằng, thì phiên tòa không tuân thủ đúng 

các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự: nhân chứng không thể đến tham dự phiên tòa do bị cản trở, bao vây và vì vậy 

không thể cung cấp các lời khai nhằm làm sáng tỏ vụ án. 

 

Bà Bùi Thị Minh Hằng được biết đến ở Việt Nam như một người đấu tranh bất bạo động, xuống đường phản đối Trung 

Quốc đánh đập ngư dân hành nghề trên môi trường truyền thống của mình ở Hoàng Sa, và đòi Trung Quốc tôn trọng 

chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa - điều ma ̀̉  chúng tôi được biết ông cũng không ngừng kêu gọi thế 

giới lên tiếng, mỗi dịp ông có mặt ở nước ngoài. 

 

Một sự thật ai cũng biết nhưng không ai giải thích được là những người lên tiếng phản đối Trung Quốc về Hoàng Sa, 

Trường Sa, đánh đập, bắt cóc ngư dân Việt Nam đều bị chính quyền Việt Nam làm khó dễ, thậm chí tìm cách bỏ tù như 

ông Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày, Nhạc sĩ Nguyễn Việt Khang, blogger Tạ Phong Tần... Và chúng tôi tin rằng bà Hằng 

cũng không nằm ngoài ngoại lệ này. Ngoài ra, vào tháng 11/2011 công an cũng đã bắt bà Hằng bên ngoài Nhà thờ Đức 

Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh với lý do được cho là “gây rối trật tự công cộng” khi bà đang biểu tình thầm lặng để 

phản đối việc bắt bớ những người tham gia biểu tình ôn hòa. Ngày hôm sau, chính quyền ra lệnh quản chế không cần 

xét xử và đưa bà tới Cơ sở Giáo dục Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc để quản chế hành chính 24 tháng. Do nhiều làn sóng 

phản đối từ trong nước và quốc tế, chính quyền trả tự do cho bà vào tháng Tư năm 2012. 

 

Chúng tôi tin là bà Hằng đã bị cầm tù chính vì đã thể hiện chính kiến của mình một cách bất bạo động. 

 

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngay sau phiên tòa sơ thẩm vào tháng 8 đã ra thông báo nêu rõ “Việc các cơ quan chức 

năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan 

điểm chính trị một các ôn hoà là điều đáng báo động. Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn 

luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết 

thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.” 

 

Tiếp tục cầm tù bà Hằng chỉ làm xấu đi hình ảnh Việt Nam như một thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp 

Quốc, như một quốc gia đang cố gắng hội nhập vào cộng đồng quốc tế. 

  

Tiếp tục cầm tù bà Hằng chỉ đặt thêm nhiều dấu hỏi trong dân chúng về quyết tâm của Đảng cộng sản Việt Nam và 

Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, biển đảo, đương đầu với giặc ngoại xâm và bảo vệ ngư dân. 

 

Tiếp tục cầm tù bà Hằng chỉ đi ngược lại với nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, sự an tâm pháp lý 

của công dân. 

 

Được biết bà Hằng đã nhiều lần tuyệt thực và sức khỏe của bà qua hai lần bị cầm tù đã xấu đi nghiêm trọng. 

 

Vì những lẽ đó, chúng tôi đề nghị ông trong cương vị chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy can 

thiệp để bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh được trả tự do càng sớm càng 

tốt. 

 

Chúc ông một mùa Giáng sinh nhiều phước lành và một Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình. Và, với sự giúp đỡ của 

ông, đó cũng là điều nguyện ước của chúng tôi dành cho bà Hằng, ông Minh, cô Quỳnh. 

 

Praha, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2015  

 

Nhóm Văn Lang  

Liên lạc: vanlang@vanlang.eu 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/vi/news/2012/01/04/vi-t-nam-h-y-tr-t-do-cho-nh-v-n-ng-n-h
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 Họ và tên Nghề nghiệp/ Tổ chức Địa chỉ 

1 Đoàn Hòa Tư vấn, phiên dịch – Nhóm Văn Jihlava, CH Séc 

2 Ngô Thị Thúy Vân Sinh viên – Nhóm Văn Lang Praha, CH Séc 

3 Nguyễn Cường Kinh doanh – Nhóm Văn Lang Praha, CH Séc 

4 Nguyen Hong Quang 

Embedded System Developer – Nhóm 

Văn Lang Đức 

5 Nguyen Quoc Vu IT – Nhóm Văn Lang Praha, CH Séc 

6 Đinh Ngọc Kinh doanh Praha, CH Séc 

7 André Menras, Hồ Cương Quyết Nhà giáo Montpellier, Pháp 

8 Adam Komers  Praha, CH Séc 

9 Alena Müllerová  Praha, CH Séc 

10 Alena Václavíková Nhà nghiên cứu sinh học Klecany, CH Séc 

12 Aleš Brot Brotánek   Praha, CH Séc 

13 Aleš Březina    

14 An Nguyen  Sugar Land Texas, Hoa Kỳ 

15 an nguyen  Úc 

16 andy lam  Santiago Chile 

17 Andy Nguyen  Portland Oregon, Hoa Kỳ 

18 anh do  durack Úc 

19 Anh Nguyen  Sai Gon, Viet Nam 

20 anh pham phan  Morgan City Louisiana, Hoa Kỳ 

21 Ann Đỗ  hochiminh citu Australia 

22 Anna Hradilkova   Praha, CH Séc 

23 Anna Mirjam Wagnerová   Praha, CH Séc 

24 Bac Truyen Nguyen  Sai Gon, Viet Nam 

25 Bach Lưu Nguyen  Sydney Úc 

26 Bang Trần  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

27 Barbara Tranová   Praha, CH Séc 

28 Barbora Bero   Praha, CH Séc 

29 Bich Ha Le  Dallas tx, Viet Nam 

30 Blanka Kubešová Nhà văn Thụy Sĩ 

31 Bùi Duy  Hanoi, Viet Nam 

32 bùi quang thiên ân  Đà Nẵng, Viet Nam 

33 Bui Vo  Montreal Canada 

34 Bun Rieu  Niceville Florida, Hoa Kỳ 

35 Cao Tuong Vu Nguyen  Kolding Đan Mạch 

36 Cathy Nguyen  Germantown Maryland, Hoa Kỳ 

37 Cecilia Pham  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

38 Cong nguyen  Úc 

39 Cuong Nguyen  West Point Virginia, Hoa Kỳ 

40 Cường nguyễn  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

42 Cường Phạm  Hà Nội, Viet Nam 

43 Cuong Phung  Đức 

44 Dai Viet Tran  Praha, CH Séc 

 Tên gọi Đại diện 

1.  Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam  Huỳnh Thục Vy 

2.  Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự  Nguyễn Quang A 

3.  Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam  Phạm Chí Dũng 

4.  Câu Lạc Bộ nhà báo Tự do  Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày 

5.  Câu lạc bộ bóng đá No-U  Nguyễn Chí Tuyến 

6. Hội người Séc và Slovak tự do tại Stockholmu (Svaz svobodnych Cechu a Slovaku ve 

Stockholmu) 

 

7. Školské sestry sv. Františka Nožková Vlasta 



45 Dan Luu  Santa Ana California, Hoa Kỳ 

46 Dan Smith  Doraville Georgia, Hoa Kỳ 

47 Dang Khoa Nguyen  Hanoi, Viet Nam 

48 Dang Thi Quynh Anh  Hanoi, Viet Nam 

49 Daniel Svoboda  Praha, CH Séc 

50 Dave Bass  Cincinnati Ohio, Hoa Kỳ 

51 David Kredba   Praha, CH Séc 

52 Dinh Hoan  Decatur Georgia, Hoa Kỳ 

53 DINH LOC TRINH  NSW Úc 

54 Dinh ngoc quyet  Sai Gon, Viet Nam 

55 DinhVan Huy  Seoul Korea, Republic of 

56 Đỗ Tuấn  Hanoi, Viet Nam 

57 Do Viet Quoc  An giang, Viet Nam 

58 Đỗ Xuân Cang Kinh doanh Praha, CH Séc 

59 Dominika Slonimová   Varnsdorf, CH Séc 

60 Don ta  Montreal Canada 

61 Dr. Jiří Holba Nhà nghiên cứu Phật học Praha 10, CH Séc 

62 Đức Tùng Vọng Trấn Quốc  Paris, Pháp 

63 duong an  Singapore, Viet Nam 

64 Duong Nguyen  Úc 

65 Duong The vinh  Nhật 

66 Duy Mai  Carolina Beach North Carolina, Hoa Kỳ 

67 Edita Stejskalová   Ostrava, CH Séc 

68 Eugen Kukla  Praha, CH Séc 

69 Eva Langšádlová Biên kịch Praha, CH Séc 

70 František Klejma   Jistebnice, CH Séc 

71 František Kostlán  Praha, CH Séc 

72 František Toman   Praha, CH Séc 

73 Giang Chung  Mississauga Canada 

74 Giao Nguyen  Fairfax Station Virginia, Hoa Kỳ 

75 Grace Bui  University Place Washington, Hoa Kỳ 

76 Ha Chuong  Úc 

77 Ha Le  Kirkland Washington, Hoa Kỳ 

78 Ha Tran  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

79 Hai Bui  Pasadena, Texas, Hoa Kỳ 

80 Hai Nguyen  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

81 Hai Vo  Elk Grove California, Hoa Kỳ 

82 Hana Francová  Praha, CH Séc 

83 hanh dong  BinhPhuoc, Viet Nam 

84 Hau Pham  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

85 Heidi Dang  Seattle Washington, Hoa Kỳ 

86 Helena Jura   Praha, CH Séc 

87 Helena Liptáková  Červeník, Slovakia 

88 Henry nguyen  Katy Texas, Hoa Kỳ 

89 Henry Truong  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

90 Heřman Chromý Hưu trí, cựu tù nhân chính trị Rakovník, CH Séc 

91 Hien Van  Bình Thuận, Viet Nam 

92 Ho Le Quoc  hcmc, Viet Nam 

93 Hoang Dang  Fairfax Station Virginia, Hoa Kỳ 

95 Hoang Le  Vancouver, Canada 

96 Hoang Mai Rameau  Pháp 

97 HOÀNG QUỐC HÙNG Kinh doanh Praha, CH Séc 

98 Hoanh Vo  Chicago Illinois, Hoa Kỳ 

99 Hong Nguyen  Gainesville Florida, Hoa Kỳ 

100 Hong Nguyen  Saigon, Viet Nam 

101 Hong Nguyen  Auckland New Zealand 

102 Hong Phan  carrollton Texas, Hoa Kỳ 

103 hung lam  Oklahoma city, Viet Nam 

104 Hung Pham  Philadelphia Pennsylvania, Hoa Kỳ 

105 Hung Pham  Boston Massachusetts, Hoa Kỳ 

106 Hung Tran  West Covina California, Hoa Kỳ 

107 HUONG NGUYEN  Sugarland Texas, Hoa Kỳ 

108 huong vu  Hanoi, Viet Nam 

109 Hữu Sâm Nguyễn  Sydney Úc 

110 Huy Le  Saigon, Viet Nam 

111 Huy Nguyen  Garden Grove California, Hoa Kỳ 



112 Huy Nguyen  San Jose California, Hoa Kỳ 

113 huy Nguyen minh  bien hoa, Viet Nam 

114 Huynh Bing  Kien giang, Viet Nam 

115 Huynh Dam  Hanoi, Viet Nam 

116 Chau Doan Minh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

117 Chu Dinh Lan IT Praha, CH Séc 

118 Chung Nguyen  DALLAS Texas, Hoa Kỳ 

119 Chuyen Tran  Toronto Canada 

120 Igor Sládek   Praha, CH Séc 

121 Ilona Markel   Praha, CH Séc 

122 Jáchym Topol Nhà văn Praha 2, CH Séc 

123 Jakub Bouček  Praha 10, CH Séc 

124 Jakub Dlohoš   Únětice, CH Séc 

125 Jakub Žárský   Praha, CH Séc 

126 Jan Dus   Praha-Sedlec, CH Séc 

127 Jan Komárek   Praha, CH Séc 

128 Jan Mlčoch   Praha, CH Séc 

129 Jan Pelc Nhà văn Praha, CH Séc 

130 Jan Rajlich   Uherský Brod, CH Séc 

131 Jan Rybka Nhà giáo Česká Třebová, CH Séc 

132 Jan Sokol Giáo viên đại học  Praha 6, CH Séc 

133 Jana Cahova   Praha, CH Séc 

134 Jana Johnová    Slatiňany, CH Séc 

135 Jana Jonakova  Praha, CH Séc 

136 Jana Zajícová Giáo viên Praha, CH Séc 

137 Jicchak Seifert  Mevaseret Cijon, Israel  

138 Jim Woodson  Suwanee Georgia, Hoa Kỳ 

139 Jiri Zavadil Nhà khoa học Lyon, Pháp 

140 Jiří Fiedor   Praha, CH Séc 

141 Jiří Gruntorád   Praha, CH Séc 

142 Jiří Pavlíček  Mělník, CH Séc 

143 Jiří Zlatuška  Brno, CH Séc 

144 Johana Sedalova  Brno, CH Séc 

145 John Valdez  Atlanta Georgia, Hoa Kỳ 

146 Jose Perez  Lawrenceville Georgia, Hoa Kỳ 

147 Josef Míček  Statenice, CH Séc 

148 Josef Türb   Dolní Podluží, CH Séc 

149 Josefina Nerell   Gothenburg, CH Séc 

150 Joseph Nguyen  Auckland New Zealand 

151 julian phan  Úc 

152 Kaplan Pavel, Bc Nhà giáo/nhân viên xã hội Rudník, CH Séc 

153 Karel Freund   Praha, CH Séc 

154 Karel Král   Praha, CH Séc 

155 katerina novakova   cisovice, CH Séc 

156 Kateřina Van Wagenen  Praha, CH Séc 

157 Katie Skiba  Garland Texas, Hoa Kỳ 

158 Khach Do  Chicagol Illinois, Hoa Kỳ 

159 Khanh Nguyen  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

160 Khanh Nguyen  Vancouver BC Vermont, Hoa Kỳ 

161 khoa ta  bien hoa, Viet Nam 

162 kieu oanh le thi  saigon, Viet Nam 

163 kim le  Saint Louis Missouri, Hoa Kỳ 

164 Kim Son Nguyen pham  Danang, Viet Nam 

165 Kim toan pham  Đức 

166 Kim Tuyen Ta  Sydney Úc 

167 Kovaříček Jaroslav Hưu trí Úc 

168 Kozelka Jiri Hưu trí Praha, CH Séc 

169 Kristýna Honzíčková   Chrudim, CH Séc 

170 Kyra Matustik   Stockholm, CH Séc 

171 Ladislav Balaz   Havirov, CH Séc 

172 Ladislav Heryán   Praha, CH Séc 

173 Lai Than  Coral Springs, Florida, Hoa Kỳ 

174 lam mai  Springfield Virginia, Hoa Kỳ 

175 Lan Duong  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

176 Lan Phuong Hà  Pháp 

177 Laurent HUY  Pháp 



178 Le duc Thuan  Hanoi, Viet Nam 

179 Lê Hồng Phong  Hanoi, Viet Nam 

180 Le Kim Lien  Praha, CH Séc 

181 Lễ NGuyễn Văn  Ha Noi, Viet Nam 

182 Le PHAM  Pháp 

183 Lenka Štrosová  Rovina, CH Séc 

184 Lien Ph  Úc 

185 Linh Nguyen  Saigon, Viet Nam 

186 Linh nguyen  frisco Texas, Hoa Kỳ 

187 Linh Tran  Newoleans Louisiana, Hoa Kỳ 

188 Lisa Pham  Denmark South Carolina, Hoa Kỳ 

189 Lm Le Ngoc Thanh  Sài Gòn, Viet Nam 

190 Loan Huynh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

191 Loc Le  Ottawa, Ontario Kanada 

192 Long Giang Ngo  Hanoi, Viet Nam 

193 Louis Ngo  Dorchester Massachusetts, Hoa Kỳ 

194 Lubomír Wurm   Praha, CH Séc 

195 Lucie Lomová  Praha, CH Séc 

196 Lukáš Marvan   Ústí nad Labem, CH Séc 

197 LUONG PHAM DUY Kinh doanh Cheb, CH Séc 

198 M. Marusjak    

199 Mai Binh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

200 Marek Bradáč   Chomutov, CH Séc 

201 Maria Blahova   Kosice, CH Séc 

202 Mária Dlábiková  Žilina Slovensko 

203 Marie Němcová   Praha, CH Séc 

204 Mark Dunn  Roswell Georgia, Hoa Kỳ 

205 Mark Nguyen  Úc 

206 Markéta Hejná  Praha, CH Séc 

207 Marta Stará  Čáslav, CH Séc 

208 Martin Kohak   Praha 7, CH Séc 

209 Martin Linhart  Praha, CH Séc 

210 Martina Kourouma  Paris, Pháp 

211 Mi Van Lovstrom  Oslo, Na uy 

212 Mich Khong Dinh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

213 MICHAEL VU  Westminster, California, Hoa Kỳ 

214 Michal Matzenauer Nhà thơ, họa sĩ Praha, CH Séc 

215 Michal Pařízek   Dobruška, CH Séc 

216 Mike Lee  Doraville Georgia, Hoa Kỳ 

217 Milan Opavský  Berlín Đức 

219 Milan Pospisil   Praha, CH Séc 

220 Milena Kneifelová   Praha, CH Séc 

221 Miloš František Převrátil  Praha, CH Séc 

222 Minh Huynh  Seattle Washington, Hoa Kỳ 

223 Minh Tam Cao  Ho Chi Minh, Viet Nam 

224 Minh Trâm  Saigon, Viet Nam 

225 Minh Vo  Fountain Valley, California, Hoa Kỳ 

226 Miroslav K. Černý  Řevnice, CH Séc 

227 Miroslav Marusjak   Olomouc, CH Séc 

228 Miroslav Seiner   Pardubice, CH Séc 

229 moc nguyen  vista California, Hoa Kỳ 

230 Monika Hrachová   Strážov, CH Séc 

231 Monika Kodejšová  Praha 10, CH Séc 

232 MUDr. Václav Holý Bác sĩ Mladá Boleslav, CH Séc 

233 muoi phuoc  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

234 Myhanh Nguyen  Buford Georgia, Hoa Kỳ 

235 Nam HienDu  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

236 Nam Nguyen  Úc 

237 Němcová Marie Y tá Praha, CH Séc 

238 Ngô thanh hận Trường  Bình Dương, Viet Nam 

239 Ngô Việt Hương  Praha, CH Séc 

240 Ngoc Bui  Toronto, Canada 

241 Ngọc Hiếu Nguyễn  Saigon, Viet Nam 

242 Ngoc Nhi Nguyen  Brisbane Úc 

243 Nguyen Anh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

244 Nguyen David  Đức 



245 Nguyễn Hoàng  Hanoi, Viet Nam 

246 nguyen hong  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

247 Nguyễn Hùng  Hoàng Mai, Viet Nam 

248 Nguyen Huynh  Sai Gon, Viet Nam 

249 Nguyễn Huỳnh Oanh  Nha Trang, Viet Nam 

250 Nguyen Khanh  Auckland New Zealand 

251 Nguyen Minh Khoa  Praha, CH Séc 

252 Nguyen Ngoc Dung  tp. Biên Hòa Úc 

253 Nguyen Qui  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

254 Nguyễn Thanh Cương Kinh doanh Karlovy Vary, CH Séc 

255 Nguyen Thi Bach Lam  Tay Ninh province, Viet Nam 

256 Nguyen Tran  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

257 Nguyen Van An  Espoo, Phần Lan 

258 NguyenThi Diem Quynh  Seoul, Viet Nam 

259 Nhan Do  Hai Phong, Viet Nam 

260 NHAT NGUYEN  Houston, Texas, Hoa Kỳ 

261 Nhon Ly  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

262 NhuChanh Nguyen  ho chi minh city, Viet Nam 

263 Nožková Vlasta Bề trên giám tỉnh Praha, CH Séc 

264 Olga SPILAROVA chargée de mission, Paris Praha, CH Séc 

265 Ondřej Fibich Nhà thơ, thành viên Văn bút quốc tế Strakonice, CH Séc 

266 Otakar ´Storcch Nhà thơ, hoạt động dân chủ Stockholm. Thụy Điển 

267 Otakar Veverka   Zlín, CH Séc 

268 Patrik Paulis   Praha, CH Séc 

269 Paul Roberts  Chandler Arizona, Hoa Kỳ 

270 Paulus Lê Sơn Cựu Tù Nhân Lương Tâm Redwood City California, Hoa Kỳ 

271 Pavel Duba   Praha, CH Séc 

272 Pavel Myslín Bán đồ cổ Praha, CH Séc 

273 Pavel Veselský    Plzeň, CH Séc 

274 Peter Hoang  Windsor Canada 

275 Peter Larsson   Praha, CH Séc 

276 Peter Nguyen  Houston Texas, Hoa Kỳ 

277 Petr Hanousek   Praha, CH Séc 

278 Petr Kubík Nhà sử học Praha, CH Séc 

280 Petr Nevečeřal    Sulice, CH Séc 

281 Petr Suk  Praha, CH Séc 

282 Petr Uhl Nhà báo Praha, CH Séc 

283 Petr Želivský   Strakonice, CH Séc 

284 Pham Huu Uyen IT Praha, CH Séc 

285 Pham Ngoc  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

286 Phạm Ngọc An  Sài Gòn, Viet Nam 

287 Phạm Thanh Lâm  Sài Gòn, Viet Nam 

288 Pham Toan Thang Kinh doanh Praha, CH Séc 

289 Phan Boi  Da Nang, Viet Nam 

290 Phat Nguyen  Fredericton Canada 

291 PhDr. Martin Šimsa Ph.D Giáo viên triết học Litoměřice, CH Séc 

292 Phil Phan  Cornwall, Canada 

293 Phu Nguyen  Wichita Kansas, Hoa Kỳ 

294 PHU NGUYEN  Houston Texas, Hoa Kỳ 

295 phuc long Ho  Đức 

296 Phuc Tran  Sai Gon, Viet Nam 

297 Phuong Nguyen  San Jose California, Hoa Kỳ 

298 Phương Nguyễn  Long An, Viet Nam 

299 Phuong Tran  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

300 Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., dr. h.c. Giáo sư đại học UK Praha, CH Séc 

301 Přemysl Fialka  Praha, CH Séc 

302 Přemysl Hnilička  Brno, CH Séc 

303 Quân Duy Quang  Sai Gon, Viet Nam 

304 Quan Tran  Doraville Georgia, Hoa Kỳ 

305 Quang Pham  Úc 

306 Quang Vo  lelystad, North Dakota, Hoa Kỳ 

307 QUOC SU PHAM  Sydney, Úc 

308 quoc tong  chicago Illinois, Hoa Kỳ 

309 Quyen Do  Hanoi, Viet Nam 

310 Richard Greisiger MVDr. Linh mục Svatý Hostýn, CH Séc 

311 Roman Porteš  Praha, CH Séc 



312 Romana Bodorová   Dobříš, CH Séc 

313 Saigon Ngan Le  Dong Nai, Viet Nam 

314 sang mai phú  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

315 Sarah Taťounová   Praha, CH Séc 

317 SEKYRKA Pavel Giáo viên Pisek, CH Séc 

318 Son Nguyen  Woodstock Georgia, Hoa Kỳ 

319 sơn nguyễn hoài sơn  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

320 Song Tuong  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

321 Stephen Nguyen  Clarksville Tennessee, Hoa Kỳ 

322 STEVE MAI  DORAVILLE Georgia, Hoa Kỳ 

323 Stieber Jiri Kinh doanh Praha, CH Séc 

324 Sylva Ficová   Brno, CH Séc 

325 Šárka Sedláčková   Praha 2, CH Séc 

326 Špád Štěpán Giáo viên Klatovy, CH Séc 

327 Špádová Barbora Sinh viên Klatovy, CH Séc 

328 Šremer Pavel Nhà hoạt động môi trường Praha, CH Séc 

330 Štěpánka Havlínová Nhân viên ČKA Praha, CH Séc 

331 Tạ Hoàng Lân Giám đốc điều hành Cheb, CH Séc 

332 Tam Le  Vancouver, Canada 

333 Tan Hiep Nguyen  Đức 

334 Tereza Králová   Kunovice, CH Séc 

335 Tereza Malanowska   Kladno, CH Séc 

336 Thạch Diên Hà  NORTH YORK, Canada 

337 Thai Nguyen  San Diego California, Hoa Kỳ 

338 Thăng Lê Quốc  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

339 Thanh Doan  London Vương Quốc Anh 

340 Thanh Hung Nguyen  Đức 

341 thanh nguyen  Vancouver, Canada 

342 Thành Nguyễn  Saigon, Viet Nam 

343 Thanh Pham  Columbus, Ohio, Hoa Kỳ 

344 Thanh Pham  Peoria Arizona, Hoa Kỳ 

345 Thanh Tien Nguyen  Springvale South, Úc 

346 Thanh Vo  Vancouver, Canada 

347 Thao Nguyen  Singapore, Singapore 

348 Thi Ho  Saigon, Viet Nam 

349 Thi Kim Thoa Nguyen  Cheb, CH Séc 

350 Thi Sau Pham  Đức 

351 Thi Van Lam  Đức 

352 Thien Chau  Wallington, Vương Quốc Anh 

353 Thinh Nguyen  Sugar Land Texas, Hoa Kỳ 

354 thịnh phạm  Hcm, Viet Nam 

355 Tho Duc Nguyen  Oslo, Na uy 

356 Tho Nguyen  Cologne, Đức 

357 THOAI DINH  Sai Gon, Viet Nam 

358 thomas nguyen  San Jose California, Hoa Kỳ 

359 Thomas Nguyen  Kansas City Missouri, Hoa Kỳ 

360 Thong Tran  Fairfield, California, Hoa Kỳ 

361 Thu Duong  Đức 

362 thu hien nguyen  hanoi, Viet Nam 

363 Thu Ta  Phoenix Arizona, Hoa Kỳ 

364 THUAN HUYNH  SAIGON, Viet Nam 

365 Thuy Pham  Cleveland Texas, Hoa Kỳ 

366 THUY VU  MILPITAS California, Hoa Kỳ 

367 Tien Dang  Sai Gon, Viet Nam 

368 Tien Do Manh  Ho Chi Minh, Viet Nam 

369 Tiêu Thanh Hoa  Sài gòn, Viet Nam 

370 Tiffany Pham  Santa Ana California, Hoa Kỳ 

371 Tinh Tran  Federal Way Washington, Hoa Kỳ 

372 Toan Huynh  West Valley Utah, Hoa Kỳ 

373 Toan Nguyen  Albuquerque New Mexico, Hoa Kỳ 

374 Toi Nguye Nguyen  Cary North Carolina, Hoa Kỳ 

375 Tomáš Kozel    Plzeň, CH Séc 

376 Tomáš Nosek   Praha, CH Séc 

377 Tonytuanha Ha  Houston Texas, Hoa Kỳ 

378 Topka Luděk Hưu trí Praha, CH Séc 

379 Tracy Nguyen  La Puente California, Hoa Kỳ 



380 Tram Nguen  Australia Alaska, Hoa Kỳ 

381 Tram Nguyen Thi Khanh  Ho Chi Minh, Viet Nam 

382 Tran Chien  Nurnberg, Delaware, Hoa Kỳ 

383 tran luong  Saigon, Viet Nam 

384 Tran Tan Thuan  HCM, Viet Nam 

385 Trần Văn Tiến Kinh doanh Praha 4, Braník, CH Séc 

386 Tri Tran  Kerteminde, Đan Mạch 

387 TRINH Lo Trung  Toulouse, Pháp 

388 TRINH NGUYEN  HCM, Viet Nam 

389 Trojan Václav IT Praha, CH Séc 

390 Trong Kiet Luu  Q.Bình Thanh, Saigon, Viet Nam 

391 Trúc Nguyễn (Anh em DAEWOO)  Thái Bình, Viet Nam 

392 Truong Ngoc Tan  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

393 tu nguyen  Quincy Massachusetts, Hoa Kỳ 

394 Tuan Bui  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

395 Tuan Nguyen  Hanoi, Viet Nam 

396 TUE TU  Toronto, Canada 

397 Tung Tran  Bothell Washington, Hoa Kỳ 

398 Tuyen Nguyen  Ho chi minh City, Viet Nam 

399 UST Vladimír Giáo sư đại học UK Praha, CH Séc 

400 Václav Bejtler   Praha, CH Séc 

401 Václava Parkánová   Praha, CH Séc 

402 Vadas Martin Đạo diễn Praha, CH Séc 

403 Valerij Pankov  Praha, CH Séc 

405 Văn Hiển Phạm  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

407 Van Pham  Úc 

408 van trang  garden grove California, Hoa Kỳ 

409 Vendula Kodet   Praha, CH Séc 

410 Věra Novoměstská   Brno, CH Séc 

411 Veronika Dvořáková   Praha, CH Séc 

412 Victor Nguyen  San Jose California, Hoa Kỳ 

413 Viet Rose  Úc 

414 Viktor Parkán Thư ký Praha, CH Séc 

415 Vinh Nguyen  Vermont Úc 

416 Vinh Tran  Santa Ana California, Hoa Kỳ 

417 Vít Jirků  Praha, CH Séc 

418 Vít Rýznar   Chabarovice, CH Séc 

419 Vladimír Hanzel   Praha, CH Séc 

420 vladimír krulich   Praha 5, CH Séc 

421 Vladimír Muzička Nghệ sĩ tạo hình Teplice, CH Séc 

422 Vladimír Roztočil   Praha, CH Séc 

423 Vladimir Zavadil  Mỹ 

425 Vladislav Pauček   Příbram, CH Séc 

426 Vodička Pavel Thiết kế Praha, CH Séc 

427 Vodičková Stanislava Biên tập viên Praha, CH Séc 

428 vojtěch štefan   Praha 5, CH Séc 

429 Vu Dang  Sai Gon, Viet Nam 

430 Vu Du  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

431 Vu NGUYEN  Hanoi, France 

432 vu van hien  sai gon, Viet Nam 

434 Vy Trần  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

435 Vynn K.  Garden Grove California, Hoa Kỳ 

436 Xavier Galmiche  Paris, Pháp 

437 XuanLan Pham  Silver Spring Maryland, Hoa Kỳ 

438 XUYEN NGUYEN  Gallup, New Mexico, Hoa Kỳ 

439 Yen DiSciullo  Malden Massachusetts, Hoa Kỳ 

440 Zdeněk Labuzík   Ústí nad Labem, CH Séc 

441 Zemanová Jiřina Hưu trí Tábor, CH Séc 

442 Zina Hamon Freundova   Praha, CH Séc 

443 Zora Rysová   Dobříš, CH Séc 

444 Zuzana Krejči  Praha, CH Séc 

445 Zuzana Sixtová  Praha, CH Séc 

446 Zuzana Vojtová  Praha 6, CH Séc 

447 이경구  

충청남도 서산시 운산면 홍안벌로974-1 

Korea, Republic of 

    



 

 Họ và tên Nghề nghiệp/ Tổ chức Địa chỉ 

448 Alan Beguivin   Praha, CH Séc 

449 Alex Ho  Úc 

450 Anna Kopecká Mgr. Nữ tu Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

451 Anna Svatková   Jihlava, CH Séc 

452 Annie Nguyen Cong  Hanoi, Viet Nam 

453 Barbora Deutschová   Praha, CH Séc 

454 Básník Ticho   Praha-Vinohrady, CH Séc 

455 bob ngo  Santa Clara California, Hoa Kỳ 

456 Công Đức Phan  Hayward California, Hoa Kỳ 

457 DienDan ChinhTri  San Diego California, Hoa Kỳ 

458 Dinh Vinh Nguyen  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

459 Dobroslava Lebedová Nữ tu Radimova 33/2,Praha 6 

460 František Štorm   Praha, CH Séc 

461 Hải Nguyễn thanh  Hanoi, Viet Nam 

462 Hana Čížková   Praha, CH Séc 

463 Huy Tran  Sai Gon, Viet Nam 

464 Chi Tran  westminster California, Hoa Kỳ 

465 Ivan Procházka   Roztoky u Prahy, CH Séc 

466 Jan Pospíšilová Mgr. 

Giám đốc Viện nghiên cứu Dòng 

Phanxicô Radimova 33/2,Praha 6 

467 JAN RYBKA   C. TREBOVA, CH Séc 

468 Jana Červenková  Praha5 - Slivenec, CH Séc 

469 Jiří Neliba   Kladno, CH Séc 

470 Jitka Štětková   Praha, CH Séc 

471 John Bok   Praha, CH Séc 

472 Kateřina Volková   Praha, CH Séc 

473 Khanh Dang  Hcmc, Viet Nam 

474 King nguyen Nguyen  Westminster California, Hoa Kỳ 

475 Lam Vo  Mississauga Canada 

476 Lanvy Tran  Fountain Valley California, Hoa Kỳ 

477 Lea Brodová   Praha 6, CH Séc 

478 Libor Smejkal   Brno, CH Séc 

479 Ludmila Hrbková Y tá Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

480 Mai Pham  Úc 

481 Marta Vacková Nữ tu Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

482 Martin Churavy   Berlin, CH Séc 

483 Michal Dudáš   Praha, CH Séc 

484 Milan Drápala Biên tập viên Praha, CH Séc 

485 Milan Hodek Nhà xuất bản Hradec Králové, CH Séc 

486 Minh Trang  Úc 

487 Monika Blažková RNDr Giám đốc Nhà từ thiện Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

488 Nguyen em Anh Anh em  Praha, CH Séc 

489 Nguyễn Xuân Trinh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

490 Nhat Nam  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

491 Nhi Nguyen  Longan, Viet Nam 

492 Olga Záhorbenská   Praha, CH Séc 

493 Peter Pham  Peabody Massachusetts, Hoa Kỳ 

494 Pham Dung  Hanoi, Viet Nam 

495 Phạm Minh Đức  Hanoi, Viet Nam 

496 Pham Trung  Hcm, Viet Nam 

497 Phan minh Đức Đức  Tp hồ chí minh, Viet Nam 

498 Phan van Thanh  Viêng chăn, CHND Lào 

499 Phuc Ton  Richmond Canada 

500 Phuc Vu  Århus Đan Mạch 

501 Phuoc Dang Dang  Buon Ma Thuot, Viet Nam 

502 Pohunková Dagmar, MUDr. Bác sĩ Praha, CH Séc 

503 Quoc-Viet DANG  Pháp 

504 Quy Dang  Renton Washington, Hoa Kỳ 

505 Quynh Nguyen  Newcastle Vương Quốc Anh 

506 Renáta Malá Nhân viên thư viện Praha 3 - Žižkov, CH Séc 

507 Robert Krzyszton  Warsaw, Ba Lan 

508 Sinh Do  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

509 Štěpánka Dejmalová   Praha, CH Séc 

510 thang truong  Sài Gòn, Viet Nam 



511 Thao Phan Van  An Giang, Viet Nam 

512 Tram Hoang  Richmond Hill Canada 

513 Trần Ngọc Tuấn  Praha, CH Séc 

514 tran thi mai linh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

515 tran tieu phi  Da Nang, Viet Nam 

516 Trung Trần Chí  Sài gòn, quận Phú Nhuận, Viet Nam 

517 Václav Gatarik   Núrnberg, CH Séc 

518 Vaclav Mikula   Chýnov, CH Séc 

519 Václava Říhová Nữ tu Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

520 Van Dinh  Long Beach California, Hoa Kỳ 

521 Van Nguyen  Úc 

522 vanbinh cao  Pháp 

523 Việt Nam Tôi  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

524 Vít Kremlička   Praha 5, CH Séc 

525 Vojtěch Rozsíval   Praha, CH Séc 

526 Zuzana Bendová Mgr. Nhà giáo Radimova 33/2,Praha 6, CH Séc 

527 フゥオン グェン  Nhật 

 

 

 Họ và tên Nghề nghiệp/ Tổ chức Địa chỉ 

528 Adam Siroky   Praha, CH Séc 

529 Aleksi Mikkonen   Praha, CH Séc 

530 Alex Tran  Sacramento, California, Hoa Kỳ 

531 Anežka Pulkrtová   Karlovy Vary, CH Séc 

532 Barbora Musilova   Praha, CH Séc 

533 Blažek Jan Công chức Praha, CH Séc 

534 Brzobohatá Martina Kiến trúc sư Praha 3, CH Séc 

535 Dagmar Metyšová   Ostrava, CH Séc 

536 Dan Nguyen  Castro Valley, California, Hoa Kỳ 

537 dang minh luan  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

538 dang son  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

539 David Hloupý   Praha, CH Séc 

540 Dình Lê  Houston, Texas, Hoa Kỳ 

541 Dipl.- Ing. František Rudl Hưu trí Wien, Áo 

542 Đỗ Trọng Dương  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

543 Du Trinh  Houston, Texas, Hoa Kỳ 

544 Duc Nguyen  Toronto, Canada 

545 Eva Zemanova   Kolin, CH Séc 

546 Gabriela Oeburg  Berlin, Đức 

547 Hai Nguyen  Arlington, Texas, Hoa Kỳ 

548 Hamy Nguyenová   Praha, CH Séc, CH Séc 

549 Hana Matějková   Kaznějov, CH Séc 

550 Hiep Nguyen  Úc 

551 Hồ Ngọc Dũng  Hanoi, Viet Nam 

552 Hoa Nguyen  Sài Gòn, Viet Nam 

553 Hoan Nguyen  Lakeland, Florida, Hoa Kỳ 

554 hongduc nguyen  Hanoi, Viet Nam 

555 Huong tu  gretna, Louisiana, Hoa Kỳ 

556 Huỳnh Thị Xuân Mai  Vĩnh Long, Viet Nam 

557 IRKOVÁ Barbora Sinh viên Praha, CH Séc 

558 Ivana Buckova    Svijanský Újezd, CH Séc 

559 Jan Deutsch   Dolni Břežany, CH Séc 

560 Jan Halaxa   Kopřivnice, CH Séc 

561 Jana Červenková Nhà văn Praha, CH Séc 

562 Jiřina Šiklová Nhà xã hội học Praha, CH Séc 

563 Johnway Huynh  Westminster, California, Hoa Kỳ 

564 Josef Svoboda   Frýdlant nad Ostravicí, CH Séc 

565 Katerina Korcakova   Trhové Sviny, CH Séc 

566 Kevin Nguyen  Arlington, Texas, Hoa Kỳ 

567 Kuhnova Nga  CH Sec 

568 Le Hanh  Praha, CH Séc 

569 Lê khôi Khôi  Đài Trung, Đài Loan 

570 Liên Nguyễn Xuân  Đồng Hới, Viet Nam 

571 Lubor Veleba   Znojmo, CH Séc 

572 Lukáš Čejka   Praha, CH Séc 

573 Marcela Pečová   Olomouc, CH Séc 



574 Michal Štingl   Praha, CH Séc 

575 Miroslav Vencl   Varnsdorf, CH Séc 

576 ngan on  Bramton, Canada 

577 NgoThi Hong Lam  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

578 Nguyễn Minh Tâm  Đức 

579 Nguyen Vicente  Hai Phong, Viet Nam 

580 Oldřich Kodeda   Světlá Hora, CH Séc 

581 Pavel HOLBA   Praha, CH Séc 

582 Petr Jetmar   Dobřejovice, CH Séc 

583 Petr Marek   Praha, CH Séc 

584 phong thanh  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

585 Phuc Ly  Úc 

586 Praha   Sýkořice okr. Rakovník, CH Séc 

587 Quan Nguyen H  Fremont, California, Hoa Kỳ 

588 QUANG TRẦN XUÂN  NGHE AN - VIỆT NAM, Viet Nam 

589 Quoc Hung Tran  Bien Hoa, Viet Nam 

590 Quoc Pham  Jefferson, Missouri, Hoa Kỳ 

591 Radim Beranek  Ulm, Đức. 

592 Richard Kacafírek  Praha, CH Séc 

593 Simona Zetikova   Ostrava, CH Séc 

594 Son Cao  Bellingham, Washington, Hoa Kỳ 

595 Sylvie Richterová Nhà văn Itálie 

596 tai trinh  reseda, California, Hoa Kỳ 

597 temxe lê trần ngọc việt  Bình Dương, Viet Nam 

598 Thai le  San Jose, California, Hoa Kỳ 

599 thanh Huynh  Binh Duong, Viet Nam 

600 thanh CHAU NGUYEN  GEORGETOWN, Canada 

601 Thanh Nguyen Nguyen  Misissauga, Canada 

602 Thuan Vuvan  Úc 

603 Timothy Nguyen  San Diego, California, Hoa Kỳ 

604 Tomáš Kočnar   Praha 6, CH Séc 

605 Tomáš Vejmelka  Litoměřice, CH Séc 

606 Trang Doan  Fremont, California, Hoa Kỳ 

607 Tùng Đàm đình  Hanoi, Viet Nam 

608 Uyên Lu  Assen, Netherlands 

609 Václav Dvořák Hưu trí Praha, CH Séc 

610 Václav Lněnička 

Thư ký khoa Tin lành và Thần học, đại 

học UK Praha, CH Séc 

611 Van Trang  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

612 Van-Viet Nguyen  Winterthur, Thụy Sĩ 

613 Vladimír Bosák  Praha, CH Séc 

614 vo james  Ho Chi Minh City, Viet Nam 

615 Vojtěch Eliáš   Praha, CH Séc 

616 Vu Nguyen  Úc 

617 Zdena Horak  Florida, Hoa Kỳ 

618 ZLÁMALOVÁ Marie Sinh viên Kokory, CH Séc 

619 Václav Malý Giám mục Praha, CH Séc 

620 Karel Schwarzenberg 

Dân biểu, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại 

Quốc hội CH Séc Praha, CH Séc 

 

 


